
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  

DANH SÁCH 

Các tập thể và cá nhân thuộc ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh 

được tặng Bằng khen năm học 2022 - 2023  

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BGDĐT ngày       tháng 8 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

I. Tập thể  

STT Tập thể 

1.  Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo 

2.  Trường Trung học phổ thông Cẩm Phả 

3.  Trường Trung học phổ thông Đông Thành  

4.  Trường Trung học phổ thông Lê Chân 

5.  Trường Trung học phổ thông Quảng Hà 

6.  Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quan Lạn 

7.  Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ 

8.  Trường Mầm non Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ 

9.  
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh 

Lâm, huyện Ba Chẽ 

10.  Trường Mầm non thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà 

11.  Trường Mầm non Yên Thọ, thị xã Đông Triều 

12.  Trường Tiểu học Hưng Đạo, thị xã Đông Triều 

13.  Trường Tiểu học Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều 

14.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tràng Lương, thị xã Đông Triều 

15.  Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hạ Long 

16.  Trường Mầm non Bãi Cháy, thành phố Hạ Long 

17.  Trường Tiểu học Trới, thành phố Hạ Long 
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18.  Trường Tiểu học Hà Khẩu, thành phố Hạ Long 

19.  Trường Tiểu học Đào Phúc Lộc, thành phố Móng Cái 

20.  Trường Trung học cơ sở Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái 

21.  Trường Trung học cơ sở Hà An, thị xã Quảng Yên 

22.  Trường Mầm non Đông Hải, huyện Tiên Yên 

23.  Trường Trung học cơ sở Đông Ngũ, huyện Tiên Yên 

24.  Trường Mầm non Trưng Vương, thành phố Uông Bí 

25.  Trường Tiểu học Trần Phú, thành phố Uông Bí 

26.  Trường Trung học cơ sở Trưng Vương, thành phố Uông Bí 

II. Cá nhân 

STT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1.  Ông Phạm Thái Sơn 
Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

2.  Bà Nguyễn Thị Thu Hiền 

Phó Trưởng phòng Giáo dục thường 

xuyên và Giáo dục mầm non, Sở Giáo 

dục và Đào tạo 

3.  Bà Đỗ Thị Thu Giang 
Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú tỉnh 

4.  Bà Vi Thị Quỳnh 

Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú Trung học cơ sở và Trung học 

phổ thông Tiên Yên 

5.  Bà Hoàng Thị Thắm 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Ba Chẽ 

6.  Bà Lê Thị Thêm 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Bãi Cháy 

7.  Bà 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 

Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Bạch Đằng 

8.  Ông Lê Công Dần 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Bình Liêu 

9.  Bà Đỗ Thị Tố Uyên 
Giáo viên, Giáo viên, Trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hạ Long 

10.  Bà Vũ Thị Dung 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Chuyên Hạ Long 
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STT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

11.  Bà Đỗ Thị Lan Hương 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Chuyên Hạ Long 

12.  Bà Phạm Thị Hà Ninh  
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Cửa Ông 

13.  Bà Trịnh Khuyến Anh 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Cẩm Phả 

14.  Bà Phan Thị Vệ 

Giáo viên, Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Đường Hoa 

Cương 

15.  Bà Hoàng Bích Hoàn 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Đầm Hà 

16.  Bà Hoàng Thanh Xuân 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Đông Thành 

17.  Bà Phạm Thị Hiên 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Hoành Bồ 

18.  Bà Lê Thị Tình 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Hải Đông 

19.  Bà 
Nguyễn Thị Bích 

Hằng  

Nhân viên, Trường Trung học phổ 

thông Hải Đảo 

20.  Bà Phạm Lệ Quyên 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Hòn Gai 

21.  Bà  Ma Minh Anh 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Hoành Mô 

22.  Bà Đàm Thu Nga 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Hoàng Quốc Việt 

23.  Bà Trần Thị Kim Thủy 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Lê Chân 

24.  Bà Nguyễn Cẩm Huyền 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Lê Hồng Phong 

25.  Bà Đỗ Thị Lan Huệ 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Lê Quý Đôn 

26.  Bà Nguyễn Thị Quỳnh 
Nhân viên, Trường Trung học phổ 

thông Mông Dương 

27.  Bà Vũ Thị Kim Dung 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Minh Hà 

28.  Ông Phùng Trần Hạnh 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Ngô Quyền 

29.  Bà Trần Băng Tâm 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Ngô Quyền 

30.  Bà Trần Thị Hồng Quyên 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Quảng Hà 
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STT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

31.  Bà Vi Thị Thủy 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Quảng La 

32.  Bà 
Nguyễn Thị Hương 

Thơm 

Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Tiên Yên 

33.  Bà Bùi Thị An 
Phó Trưởng phòng, Trung tâm hướng 

nghiệp và Giáo dục thường xuyên tỉnh 

34.  Ông Trần Xuân Điệp 
Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ 

thông Hùng Vương 

35.  Ông Trần Văn Huân 
Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học 

phổ thông Hồng Đức 

36.  Ông Vũ Trung Kiên 

Giáo viên, Trường Tiểu học, Trung 

học cơ sở và Trung học phổ thông Lê 

Thánh Tông 

37.  Ông Đỗ Đức Hiệp 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Nguyễn Bình 

38.  Bà 
Nguyễn Thị Thùy 

Ninh 

Giáo viên, Trường Tiểu học, Trung 

học cơ sở và Trung học phổ thông 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 

39.  Bà Hoàng Thị Thương 

Giáo viên, Trường Tiểu học, Trung 

học cơ sở và Trung học phổ thông 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 

40.  Ông Ngô Bá Tùng 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Trần Quốc Tuấn 

41.  Bà 
Lam Thị Thanh 

Hường 

Giáo viên, Trường Tiểu học, Trung 

học cơ sở và Trung học phổ thông Văn 

Lang 

42.  Bà Nguyễn Thị Hường 

Giáo viên, Trường Tiểu học, Trung 

học cơ sở và Trung học phổ thông Yên 

Hưng 

43.  Ông Hoàng Minh Tuấn 

Giáo viên, Trường Tiểu học, Trung 

học cơ sở và Trung học phổ thông 

Quốc tế song ngữ học viện Anh quốc - 

UK Academmy 

44.  Bà Cao Thị Thu 

Giáo viên,  Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp và Giáo dục thường xuyên 

huyện Tiên Yên 

45.  Ông Tô Khắc Toại 

Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc 

bán trú Trung học cơ sở Đồn Đạc, 

huyện Ba Chẽ 

46.  Bà Vũ Thu Hà 
Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ 
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STT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

47.  Ông Vi Tiến Vượng 
Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Bình Liêu 

48.  Bà Vi Thị Hằng 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Vô 

Ngại, huyện Bình Liêu 

49.  Bà Trần Hải Ngọc 
Phó Hiệu trưởng, Trường Mầm non 

Cẩm Sơn 1, thành phố Cảm Phả 

50.  Bà Lại Thị Minh Nguyệt 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

Trọng Điểm, thành phố Cẩm Phả 

51.  Bà Nguyễn Thị Sen 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả 

52.  Bà Trần Thị Hải Yến 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Lý 

Tự Trọng, thành phố Cẩm Phả 

53.  Bà Đỗ Thị Bích Phượng 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

Chu Văn An, thành phố Cẩm Phả 

54.  Bà Lại Thị Hạnh 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

Suối Khoáng, thành phố Cẩm Phả 

55.  Bà Đào Thị Mai 
Giáo viên, Trường Mầm non Quảng 

Lợi, huyện Đầm Hà 

56.  Bà Lê Thị Thảo 
Giáo viên, Trường Tiểu học Quảng 

Lâm, huyện Đầm Hà 

57.  Ông Hà Đức Cường 

Giáo viên Trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở Đại Bình, huyện Đầm Hà 

(biệt phái tại Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Đầm Hà) 

58.  Bà Ngô Thị Hường 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở thị 

trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà 

59.  Bà Trần Thị Hiến 
Hiệu trưởng, Trường Mầm non Đức 

Chính, thị xã Đông Triều 

60.  Bà Lưu Thị Dung 
Giáo viên, Trường Tiểu học Vĩnh Khê, 

thị xã Đông Triều 

61.  Bà Trần Thị Hà 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

Mạo Khê I, thị xã Đông Triều 

62.  Bà Vũ Thị Hiền 
Giáo viên, Trường Mầm non Hạ Long, 

thành phố Hạ Long 

63.  Bà Lương Thị Thu 
Hiệu trưởng, Trường Mầm non Hà 

Khẩu, thành phố Hạ Long 

64.  Bà Trần Thị Thanh Ngân 
Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long 

65.  Ông Phạm Ngọc Quang 
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Nguyễn 

Bá Ngọc, thành phố Hạ Long 
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STT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

66.  Bà Đoàn Ngọc Hà 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

Trọng Điểm, thành phố Hạ Long 

67.  Bà Hoàng Thị Vân 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

Bãi Cháy, thành phố Hạ Long 

68.  Bà Phạm Thị Thắm 
Hiệu trưởng, Trường Mầm non Hoa 

Mai, thành phố Móng Cái 

69.  Bà Cao Thị Hoa 
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Vạn 

Ninh, thành phố Móng Cái 

70.  Ông Đỗ Văn Khiêm 
Chuyên viên, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo thành phố Móng Cái 

71.  Ông Lương Quang Huy 
Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở 

Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái 

72.  Ông Bùi Trọng Tấn 
Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ 

sở Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái 

73.  Bà Trần Thị Hoa 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Lê 

Quý Đôn, thị xã Quảng Yên 

74.  Bà 
Nguyễn Thị Phương 

Lan 

Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

Hiệp Hoà, thị xã Quảng Yên 

75.  Bà Phạm Thị Kim Chung 
Giáo viên, Trường Tiểu học Minh 

Thành, thị xã Quảng Yên 

76.  Bà Phạm Thị Hiền 
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Thị trấn 

Tiên Yên, huyện Tiên Yên 

77.  Ông Hoàng Quốc Việt 
Giáo viên, Trường Tiểu học Đông Ngũ 

I, huyện Tiên Yên 

78.  Bà Nguyễn Thu Hà 
Giáo viên, Trường Tiểu học Quang 

Trung, thành phố Uông Bí 

79.  Bà  Lê Thị Thanh Xuân 
Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Trãi, thành phố Uông Bí 

80.  Bà Ngô Thị Phượng 
Giáo viên, Trường Mầm non Đoàn 

Kết, huyên Vân Đồn 

81.  Bà Nguyễn Thị Phượng 
Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ 

sở Thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn 

 

Danh sách trên có 26 tập thể và 81 cá nhân./. 
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